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Phonetics (trang 39 SBT Tiếng Anh 9 mới) 

1. Practise reading the... 

(Luyện đọc đoạn hội thoại ngắn, tập trung vào sự khác nhau giữa những từ được 

gạch chân.) 

1. A: What are you looking for? (for: strong) 

B: I'm looking for my new pen. (for: weak) 

2. A: Who do you live with? (with: strong) 

B: I live with my little brother. (with: weak) 

3. A: How can we use the word 'but'? (but: strong) 

B: We can use it at the beginning of a sentence, or in the middle, but we can't use it 

at the end. (but: weak) 

4. A: Would you like to go to the cinema tonight? (to: weak) 

B: Yes, I'd love to. (to: strong) 

5. A: Was this cake made by your mother? (by: weak) 

B: No, it was made for her, not by her. (for, by: strong) 

2. Look at the sentences... 

(Nhìn vào các câu sau, xếp các từ được gạch chân vào cột thích hợp.) 

 Stress Unstressed 

1 a, achieve, the to, but 

2 fond, bananas, oranges of, and 

3 or, order, law, and but 
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4 cheap, bad but 

5 Attempts, solution, failed to, a 

6 Listening, what, of to 

7 need, problem and , to 

8 conjunction, but, sentence at, the 

Vocabulary - Grammar (trang 40-41-42 SBT Tiếng Anh 9 mới) 

1. Choose the best answer... 

(Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau.) 

1. B 2. A 3. B 4. C 5. D 

6. D 7. A 8. A 9. B 10. C 

2. Match words (1-5) to their definitions (A-E).  

(Nối các từ từ 1-5 với nghĩa tương ứng từ A-E.) 

1. E 2. C 3. D 4. B 5. A 

3. Read the two paragraphs ... 

(Đọc hai đoạn văn dưới đây và điền vào chỗ trống với từ thích hợp cho trước.) 

1. former 2. structures 

3. surrounded 4. ride 

5. culture 6. destination 

7. history 8. archaeological 

9. base 10. beauty 
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Phố cổ Hội An 

Được liệt kê trong số Di sản thế giới năm 1999, Hội An trước đây là cảng chính của 

Việt Nam vào khoảng thế kỉ thứ 16. Ngày nay, Hầu hết những cấu trúc mang tính 

lịch sử nơi đây đã được bảo vệ như những thắng cảnh. Có nhiều thứ bạn có thể làm 

ở đó. Ví dụ, bạn có đi bộ xuống phố, nơi được bao quanh bởi không khí của một thời 

đã qua. Bạn nên đến thăm quan nơi đây vào ngày trăng rằm, khi các chủ cửa hàng 

tắt điện và trang trí đường phố với những chiếc đèn lồng với nến. Bạn cũng có thể 

ngồi trên thuyền ba ván xuôi theo sông Song Do, tìm kiếm những dấu tích của những 

người thương nhân nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc và Hà Lan, những người 

làm Hội An trở thành trung tâm văn hóa của Việt Nam xưa. 

Đảo Lý Sơn 

Mặc dù nó không nổi tiếng với nhiều người dự định du lịch đến Việt Nam, đảo Lý 

Sơn là một bãi biển tuyệt đẹp ở miền Trung của Biển Đông Việt Nam. Bên cạnh vẻ 

đẹp tự nhiên của nó, Lý Sơn có một lịch sử giàu có. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra 

rất nhiều di tích khảo cổ ở đó về sự xuất hiện của con người từ nền văn hóa cổ Sa 

Huỳnh hàng nghìn năm trước. Triều đại Cham cũng từng dùng Lý Sơn là nơi giao 

thương. Là một nơi từng là vùng núi lửa, Lý Sơn vẻ đẹp tinh khôi, nguyên thủy mà 

không nhiều hòn đảon ở Việt Nam có được. 

4. Rewrite the sentences... 

(Viết lại các câu dưới đây dưới dạng câu kể bị động.) 

1. It is expected that some major reforms will be suggested by the report. 

2. It is said that the digital camera was invented by him. 

3. It has been discovered by scientists that there is water on Mars. 

4. It is expected that the professor will be arriving this morning. 
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5. It is considered by many employers that computer skills are more important than 

work experience. 

5. Read the passage... 

(Đọc đoạn văn sau và dùng các động từ trong ngoặc ở dạng bị động sao cho đúng) 

1. was announced 2. were /have been arrested 

3. is/was reported 4. was/had been stolen 

5. is known 6. is said 

7. were driven 8. is widely rumoured 

9. are being held 10. are asked/are being asked 

Hướng dẫn dịch: 

Cảnh sát thông báo tối qua rằng ba người đàn ông đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ 

cướp ở một cửa hàng trang sức trên phố Hàng Bài. Theo báo cáo, trang sức trị giá 

hơn 500 triệu động đã bị trộm khỏi của hàng từ chiều thứ Ba tuần trước. Biết rằng 

có ít nhất 4 người liên quan trong đường dây này. Ba người đàn ông trang bị vũ khí 

lao vào của hàng, và yêu cầu khách hàng và chủ cửa hàng nằm xuống sàn, Chúng 

thu trang sức quý giá vòa hai túi to. Người ta nói rằng ba người đàn ông sau đó chạy 

ra ngoài và đi mất trên một chiếc ô tô màu đỏ lái bởi người đàn ông thứ tư. Người ta 

đồn rằng ba kẻ tình nghi được giữ ở sở cảnh sát trung tâm thành phố. Người dân có 

thông tin gì về vụ cướp được yêu cầu liên hệ với cảnh sát qua số 0483456789. 

Speaking (trang 42-43 SBT Tiếng Anh 9 mới) 

1. Put the following sentences... 

(Sắp xếp các câu sau thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Luyện tập với bạn bè.) 

C – F – D – G – J – I – E – A – H – B 
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2. Fill in the gaps... 

(Điền vào chỗ trống với các từ cho trước.) 

a. Asking for recommendations 

1. best 2. good 3. visiting 4. about 5. tips 

b. Recommending things 

1. best 2. recommend 3. definitely 4. worth 5. must 

c. Not recommend things 

1. bother 2. worth 3. Don't 4. would'nt 

d. Responding to the recommendations. 

1. know 2. sounds 3. useful 4. heard 

Reading (trang 43-44-45-46 SBT Tiếng Anh 9 mới) 

1. Read the paragraph... 

(Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng cho mỗi chỗ trống.) 

1. B 2. B 3. C 4. C 5. B 

6. B 7. A 8. A 9. B 10. A 

Hướng dẫn dịch: 

Sau một bữa sáng đầy ắp tại Quy Nhơn, bạn sẽ được đến với Huế lịch sử, nơi là cố 

đô của Việt Nam trong thế kỉ thứ 19 và đầu thế kỉ 20. Bạn sẽ đến phía bắc của Đà 

Nẵng để thăm bảo tàng Chăm, quê hương của bộ sưu tập điêu khắc Chăm lớn nhất 

Việt Nam, sau đó tiếp tục với Huế, dừng lại bên núi cẩm thạch hùng vĩ bãi biển Non 

Nước. Đường đi bắt đầu uốn khúc hơn khi bạn đến đèo Hải Vân, hãy dừng lại một 

chút trên đỉnh đèo để chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời của bãi biển Lăng Cô. Khi 
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đến Huế, bạn chắc chắn phải đến thăm Kinh thành cổ. Khu vực hoàng gia này đã 

từng bị tàn phá nặng nề nhưng nó vẫn được liệt vào một di sản thế giới theo 

UNESCO, và đang được tu sửa trong những năm gần đây. Bạn có thể tản bộ qua 

nhiều những khu vực và những tòa nhà khác trong kinh thành tuyệt vời này, một thời 

chỉ dành cho hoàng tộc và các quan lại. Vào buổi tối, bạn có thể tận hưởng thú vui 

chèo thuyền dọc theo sông Hương. 

2. Read the text... 

(Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.) 

1. A 2. B 3. A 4. D 5. D 

Hướng dẫn dịch: 

Bị lấp bóng bởi vịnh Hạ Long ở phía Bắc, đảo Cát Bà thường bị bỏ qua khỏi danh 

sách của đa số khách du lịch đến Việt Nam. Tuy nhiên, đảo Cát Bà là một trong số 

những điểm đến đã bị đánh giá thấp ở Việt Nam. 

Đảo Cát Bà rộng lớn là điểm đến tuyệt vời cho du lịch sinh thái và các hoạt động 

khám phá trải nghiệm ở miền Nam Việt Nam. Công viên quốc gia Cát Bà, được 

thành lập vào ngày 31 tháng ba năm 1986, là một trong số những công viên quốc gia 

có hệ sinh thái đa dạng nhất của Việt Nam. Công viên sở hữu 7 hệ sinh thái khác 

nhau, cả dưới nước và đất liền. Nó là nhà của 32 loại động vật có vú, cùng với 70 

loài chim, và hơn 1000 loài thực vật, hàng trăm trong số chúng có thể trở thành 

thuốc. 

Có vài đường đi leo núi khác nhau qua những ngọn núi gồ ghề và nhiều cây cối ở 

Công viên quốc gia Cát Bà. Những con đường này được chia thành những độ khó 

khác nhau, vì vậy khách du lịch không phải lo lắng về việc thể trạng của họ không 

được tốt. Thêm vào đó, họ cũng có thể chỉ tham quan để khám phá động Trung Trăng 

trang nhã, hoặc khám phá làng truyền thống Việt Hải. 
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3. Read the text... 

(Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi dưới đây.) 

1. Because it is overlooked by the majority of travelers coming to Viet Nam. 

2. It is highly recommended to those who want to experience the 'real’, unspoiled 

side of Viet Nam. 

3. It is the sight of Ke Ga Cape's untouched cliffs spreading out along the coast and 

the sound of the casuarina trees rustling in the breeze. 

4. Because it is quick, convenient, and safe. 

5. They are very friendly, warm-hearted, and sincere. 

Hướng dẫn dịch: 

Mũi đất Kê Gà, nơi cách thành phố Phan Thiết khoảng 25km, thường bị bỏ qua bởi 

hầu hết khách du lịch đến Việt Nam. Vì vậy, sự yên bình của vùng duyên hải này 

được bảo vệ. Nếu bạn muốn trải nghiệm phần tự nhiên, không bị xâm phạm của Việt 

Nam, chúng tôi gợi ý cho bạn nên thêm Kê Gà vào danh sách những nơi đến tham 

quan. 

Khi bạn đến mũi Kê Gà, sự thu hút của vùng đất này sẽ được nhìn thấy ngay. Hầu 

hết khách du lịch bị mê hoặc bởi cảnh những ngọn núi nguyên sở trải dài bên bãi 

biển và tiếng những cây phi lao rì rào trong gió biển. 

Vào những ngày nắng, bạn sẽ say mệ những sắc màu của biển trời và cảnh mây ôm 

những đỉnh núi. Bạn cũng có thể chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc huy hoàng, và 

sau đó đi bộ để tận hưởng cảnh mặt trời lăn đáng nhớ. Những vệt vàng-đỏ của những 

ánh tà dương trên làn sóng biển vẽ nên một bức tranh như cổ tích của mũi Kê Gà 

đẹp tinh khôi. Đôi khi thật khó để bạn phân biệt được nơi nào bầu trời kết thúc và 

đại dương bắt đầu. 
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Còn những vị trí của những ngọn hải đăng của Kê Gà thì sao? Nếu bạn muốn đến 

ngọn hải đăng của Kê Gà, hãy đi một chuyến ca-nô bởi nó rất nhanh, tiện lợi và an 

toàn. Hải đăng Kê Gà rất đáng đến thăm khi đến Việt Nam, nếu bạn muốn trải 

nghiệm cuộc sống hàng ngày của làng chài. Những người dân địa phương rất thân 

thiện, ấm áp, và chân thành. Không ngạc nhiên, họ sẽ thường mời bạn vào cùng dùng 

cơm với những hải sản tươi mà họ đánh bắt được, những thứ chắc chắn sẽ đánh thức 

vị giác của bạn. 

4. Read this itinerary... 

(Dưới đây là chuyến đi Lào Cai, đọc và quyết định câu nào là đúng, câu nào là sai.) 

1. T 2. F 3. F 4. T 

5. T 6. F 7. T 8. F 

Hướng dẫn dịch: 

Đêm 1: Đi tàu từ Hà Nội đến Lào Cai 

Vào 20:00 bạn được đón và đưa đến ga tàu bằng ô tô để đi chuyến tàu lúc 21:00 đến 

Lào Cai. Bạn sẽ ở qua đêm trên tàu. 

Ngày 1: Lào Cai – Sa Pa – Sin Chai – Cát Cát – Ý Lình Hồ 

Khi bạn đến ga Lào Cai, bạn sẽ được gặp một hướng dẫn viên địa phương và một lái 

xe. Ăn sáng ở một nhà hàng địa phương, và bắt đầu chuyến hành trình tới Sa Pa. Bạn 

sẽ được đưa xuống đồi tới làng Sin Chai, nơi ở của người Hmong đen. Ở đây bạn sẽ 

bắt đầu hành trình lên núi Hoàng Liên. Bạn sẽ tận hưởng cảnh đẹp kỳ thú khi đi bộ 

dọc bờ sông hẹp và đến làng Ý Linh Hồ. Ở đó bạn có thể nghỉ ngơi ở một điểm dừng 

chân cạnh dòng sông xinh đẹp. Bạn sẽ ở qua đêm ở Ý Linh Hồ, trong nhà dân địa 

phương hoặc ở lều trại tùy theo mùa. 

Ngày 2: Ý Linh Hồ - Lào Cai – Tả Van 
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Cuộc leo núi ngày hôm nay sẽ tiếp tục với dãy Hoàng Liên. Bạn sẽ có nhiều cơ hội 

để tận hưởng khung cảnh trên cao nhìn xuống nhữn cánh đồng lúa rộng lớn ở thung 

lũng Mường Hoa. Ăn trưa tại điểm dừng chân, sao đó đi sâu xuống lòng thung lũng. 

Bạn sẽ đi qua Lào Chai, một làng người Hmong đen, và sau đó là Tả Van, nơi người 

Giáy sinh sống. Bạn sẽ dành buổi tối ở nhà truyền thống của người Giáy. Ở đó, bạn 

có thể đi bộ và tận hưởng cảnh đẹp của thung lũng cũng như bơi trong dòng sông 

gần đó. 

Ngày 3: Về Hà Nội 

Về Hà Nội vào lúc 5:00. Tự túc trở về khách sạn. Kết thúc chuyến đi. 

Writing (trang 47 SBT Tiếng Anh 9 mới) 

1. Write sentences... 

(Viết các câu sau dưới dạng bị động, sử dụng từ gợi ý. Bạn có thể thay đổi vị trí các 

từ.) 

1. We suggest that the number of daily visitors should be limited by the government. 

2. I suggest that the deforestation should be controlled. 

3. I suggest that the amount of smoke and exhaust fumes should be reduced. 

4. I suggest that money should be raised for charity. 

5. I suggest that valuable things should be put in places of high-security. 

2a. Image you are going on a journey touring some of the natural or man-made 

wonders in your area. Fill in the information in the table below. 

Wonders you will visit Date and time you will be 

there 

What you will do there 
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Ha Long Bay 5th June Go swimming at Quan 

Lan beach, visit Hon 

Trong Hon Mai, Thien 

Cung & Dau Go caves 

2b. Now write an itinerary... 

(Viết về lịch trình chuyến du lịch của bạn mà một vài cảnh quan thiên nhiên làm bạn 

thích thú (khoảng 100-200 từ). Có thể sử dụng gợi ý ở bài 2a và bài 3 phần đọc hiểu.) 

Viet Nam has many natural wonders that attracts thousands of tourists annually. 

However, the most famous one and the pride of Viet Nam must be Ha Long Bay. I 

am planning to visit Ha Long Bay this summer with my friends. We have made a 

detailed itinerary for this journey. Our journey will start on 5th June, when 

schooltime ends and the summer vacation begins. It will last for 2 days. The first 

day, we will visit several well-known attractions in Ha Long Bay, such as Hon Trong 

Hon Mai, Thien Cung cave and Dau Go cave. I’m really looking forward to going 

to Thien Cung cave to see if it is as much beautiful as in the pictures and postcards 

I have seen before. I will take a lot of photos there to show my parents and my 

brother about its beauty. The second day, we will travel to Quan Lan to go swimming 

there and enjoy the breeze and fresh sea food. It must be fun. I hope that my friends 

and I will have a good time together. 
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